
 

 
DANH SÁCH 1: DOANH NGHIỆP TÂY NINH ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP 
BIÊN THUỘC VƯƠNG QUỐC CPC 

 

 - Giấy 
ĐKKD 

Thời gian 
SX 

CK làm thủ 
tục HQ Diện tích (ha) 

 - Ngày 
cấp 

(từ ngày …  
Cửa khẩu qua 

lại 

Số 
TT 

Tên DN 

 - Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính 

đến ngày…)   
Mì Mía 

Nơi sản xuất 

            58 3120,3   
3900964933 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

5/10/2011 đến 30/4/2013 
Phước Tân 

và   172 
1 

Cty TNHH 
Linh Tân Việt 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

E25/ 7 ấp Hiệp Hòa, 
xã Hiệp Tân, Hòa 
Thành 

  Long Phước     

Ấp Bắt Thông+ ấp 
Kom Po Tuk+ ấp 
Sông Kum, xã 
KoKySom, h. 
Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

3900882448 Từ 15-11-2012 Phước Tân     

9/11/2012 đến 30/4/2013 
Tà Y(Long 

Phước)+   98 2.1 

Cty TNHH 
MTV Lê Ngọc 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

9/1, đường 30/4, KP1, 
P1, Thị xã Tây Ninh 

  
đường mòn 
cột mốc 154-     

Ấp Bát Thom, xã 
Ko Ki Sôm+ ấp Ô 
Ta Mô, xã Mô Nô 
Rum, Svay Tiếp, 
Svay Riêng 

3900882448 Từ 15/12/2012 Phước Tân     

9/11/2012 đến 20/5/2012 
Vàm Trảng 

Trâu 58   2.2 
Cty TNHH 
MTV Lê Ngọc 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

9/1, đường 30/4, KP1, 
P1, Thị xã Tây Ninh 

        

Ấp Svay pốc, xã 
Đôn, h.Rô mia 
hek, Svay Riêng 

3900894186 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

13/05/2010 đến 30/4/2013 
Phước Tân 

và   104 
3.1 

Cty TNHH 
MTV TM-DV-
XNK Phúc Lộc 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

174 dường 784, ấp 
Ninh Hưng, xã Chà Là, 
Dương Minh Châu 

  Long Phước     

Ấp Kom Pot Túc, 
xã Ko Ky Som, 
Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

3900894186 từ 11/2012 Phước Tân     

13/5/2010 đến 30/4/2013 Long Phước   239 3.2 

Cty TNHH 
MTV TM-DV-
XNK Phúc Lộc 
(BHòa đầu tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

số 174 đường 784 ấp 
Ninh Hưng 1, xã Chà 
Là, huyện Dương 
Minh Châu         

ấp Ko pốt tuk, xã 
Kô Ki Som, huyện 
Svay Tiệp, tỉnh 
Svay Riêng 

4 DNTN Tiến 4501000709 KP3, thị trấn Bến Cầu Từ 01-01-2012 Mộc Bài     Phường Ba Vẹt, 



7/7/2005 đến 30/4/2013 Cây Me   50 Lên 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

        

thành phố Ba Vẹt, 
Svay Riêng 

H5G8002073 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

20/08/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   473,7 
5 

Hợp tác xã 
Nông Lâm 
Nghiệp Ninh 
Long (Bourbon 
đầu tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

ấp Phước Tây, xã Long 
Phước, Bến Cầu 

        

Ấp Tà Ey, xã Tà 
Ey, h. Svay Tiếp, 
Svay Riêng 

3900974868 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

13/7/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   153,6 
6 

Cty TNHH 
MTV Phước 
Thành Công 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

Tổ 8, KHP1, thị trấn 
Tân Châu, Tân Châu 

        

Ấp Ô Ta Mo, xã 
Mô Nô Rum, 
h.Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

3900994832 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

23/9/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   237 7 
DNTN Út Lủy 
(Bourbon+ Bhoa 
đầu tư) Sở KHĐT 

Tây Ninh 

Số 54, ấp Phước 
Trung, xã Long Phước, 
Bến Cầu 

        

Ấp Tà Ey, xã Tà 
Ey, h. Svay Tiếp, 
Svay Riêng 

3900880578 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

11/8/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   445,7 8 

DNTN Nguyễn 
Hữu Nghị 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

Tổ 17, ấp Hòa Đông 
A, xã Hòa Tiệp, Tân 
Biên 

        

Ấp Kom Pot Túc, 
xã Ko Ky Som, 
Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

3900444444 Từ 01-01-2012 Mộc Bài     

4/12/2012 đến 30/4/2013 Cây Me   10 9 

DNTN Việt 
Phát 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

Tổ 1, ấp Rừng Dầu, xã 
Tiên Thuận, Bến Cầu 

        

Ấp Tà Bắc, xã Ba 
Vẹt, h.Ba Vẹt, 
Svay Riêng 

4504000007 Từ 01-01-2012 Phước Tân     

1/12/2004 đến 30/4/2013 Long Phước   23 
10 

Cty TNHH 
MTV 22/12 Tây 
Ninh 
(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

Ấp Ninh Trung, xã 
Ninh Sơn, Thị xã 

        

Xã Po Pết, h.Svay 
Tiếp, Svay Riêng 

3900332765 Từ 01-01-2012 Phước Tân     11 DNTN Sơn 
Thành Tân 9/5/2003 

Tổ 1, ấp 3, xã Suố 
Dây, h.Tân Châu 

đến 30/4/2013 Long Phước   64 

Ấp O Ta Mô, xã 
Mô No Rum, 



(Bourbon đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

        
h.Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

3900969836 từ 11/2012 Phước Tân     

14/6/2011 đến 30/4/2013 Long Phước   117 12 
DNTN Thành 
Toàn Thắng 
(BHòa đầu tư) Sở KHĐT 

Tây Ninh 

số 429 tổ 2, ấp Gò Nổi, 
xã Ninh Điền, huyện 
Châu Thành 

        

ấp Ko pốt tuk, xã 
Kô Ki Som, huyện 
Svay Tiệp, tỉnh 
Svay Riêng 

3900782203 từ 1/1/2012 Phước Tân     

29/06/2009 đến 30/4/2013 Long Phước   155 13 DNTN Ngọc Nữ 
Sở KHĐT 
Tây Ninh 

ấp Phước Hòa, xã 
Phước Vinh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh         

xã Tà Y, huyện 
Svay Tiệp, tỉnh 
Svay Riêng 

3900913752 từ 11/2012 Phước Tân     

  đến 30/4/2013 Long Phước   443,2 14 

Cty TNHH 
MTV Nguyễn 
Huỳnh (BHòa 
đầu tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

tổ 9, ấp Thạnh Tân, xã 
Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh 

        

xã Ko Ki Som và 
xã Tà Y, huyện 
Svay Tiệp, tỉnh 
Svay Riêng 

3900555592 từ 01/01/2011 Phước Tân     

14/9/2012 đến 30/4/2013 Phước Tân   278,65 15 

Cty TNHH 
MTV Hiệp 
Phát (BHòa đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

1369 ấp Ninh Thuận, 
xã Bàu Năng, huyện 
Dương Minh Châu 

        

xã Pong Tức, 
huyện Rum Đuôi, 
tỉnh Svay Riêng 

3600495818 từ 1/11/2012 Phước Tân     

8/1/2012 đến 31/3/2012 Phước Tân   14,15 16 
Cty CP Đường 
Biên Hòa 
(BHòa đầu tư) Sở KHĐT 

Đồng Nai 

Khu Công nghiệp Biên 
Hòa 1, phường An 
Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai         

ấp Bosmon, xã 
Bosmon, huyện 
Rumdua, tỉnh Svay 
Riêng 

3900575648 từ 11/2012 Mộc Bài     

17/2/2009 đến 30/4/2013 Long Phước   42,3 17 

Cty TNHH 
MTV Thương 
Việt (BHòa đầu 
tư) 

Sở KHĐT 
Tây Ninh 

số 80 đường Trương 
Quyền, KP4, phường 
1, thị xã TN 

        

xã Tà Y, huyện 
Svay Tiệp, tỉnh 
Svay Riêng 

         

 

DANH SÁCH 2: CƯ DÂN BIÊN GIỚI ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC VƯƠNG 
QUỐC CPC 

         

Số 
TT Họ và Tên 

Địa chỉ 
thường trú Số CMND 

 - Đăng ký 
thời gian SX 

Diện tích (ha) Nơi sản xuất 



Năm sinh Ngày cấp 
từ ngày … 
đến ngày… 

  Nơi cấp  - Cửa khẩu Mía Mì Lúa 

          268,5 270 59,7   

Nguyễn Văn Lùng 290183882 
11/2011 đến 
11/2016 

      

1962 25/10/2002 
đường bộ 

Vàm Trảng 
Trâu (839) 

 110   1 

  

ấp Bến Cầu, 
xã Biên 
giới, Châu 
Thành 

Công an Tây Ninh         

ấp Tho Lok 
Pring, xã Đôn; ấp 
A Rek Svay, xã 
On Đôn Pô, h. 
Rô Mê Hếch, 
Svay Riêng 

Ngô Văn Chiến 290108352 
01/01/2012 
đến 30/4/2013 

      

1961 16/02/2011 Long Phước 19     2 

(Bourbon đầu tư) 

ấp Long 
Thịnh, xã 
Long 
Khánh, Bến 
Cầu 

Công an Tây Ninh         

ấp Otamo, xã 
MoNoRum, h. 
SayTiep, 
SvayRieng 

Võ Văn Ngon 290345286 
01/01/2012 
đến 30/4/2013 

      

1965 22/03/2003 Long Phước 29    3 

(Bourbon đầu tư) 

ấp Ngã Tắc, 
xã Long 
Thuận, Bến 
Cầu Công an Tây Ninh         

ấp Ô Ta Mô, xã 
Mô Nô Rum, 
h.Svay Tiệp, 
Svay Riêng 

Trần Văn Sách 290793388 
01/01/2012 
đến 30/4/2013 

      

1960 6/6/2001 Long Phước 20,5     4 

(Bourbon đầu tư) 

ấp Long 
Châu, xã 
Long 
Khánh, Bến 
Cầu 

Công an Tây Ninh         

ấp Ô Ta Mô, xã 
Mô Nô Rum, h. 
Svay Tiệp, Svay 
Riêng 

Nguyễn Văn Kẹo 290343630         

1966         3 
5 

  

ấp Phước 
Mỹ, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

Công an Tây Ninh         

ấp Cum Đa, xã 
Ba Sách, 
h.Chành Ria, 
Svay Riêng 

Phạm Văn Thành           

1965         2 
6 

  

ấp Phước 
Thuận, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

          

ấp mới xã Ba 
Sách 

Võ Văn Dĩa           7 
1961 

ấp Phước 
        2 

ấp mới xã Ba 



  

Thuận, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

          

Sách 

Dương Trung 
Ngọc 290694903         

1982 8/7/1998       3 8 

  

ấp Phước 
Thuận, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp mới xã Ba 
Sách 

Nguyễn Văn Nhân           

1970         2 
9 

  

ấp Phước 
Thuận, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

          

ấp mới xã Ba 
Sách 

Lê Minh Tùng           

1973         3 
10 

  

ấp Phước 
Thuận, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

          

ấp mới xã Ba 
Sách 

Hồ Văn Em 28070708788 
08/2012 đến 
12/2012 

      

1958 10/5/1995       8 11 

  

Ô3, ấp Bình 
Hòa, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Sông Bé         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Phạm Văn Thưa 290127089 
08/2012 đến 
12/2012 

      

1947 14/03/2001       4 12 

  

Ô5, ấp Bình 
Hòa, Xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Trần Văn Thạnh 290319509 
05/2012 đến 
05/2013 

      

1965 23/3/2006       2 13 

  

Ô3, ấp Bình 
Hòa, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, xã Tà 
Nôi, h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Á Tài 290139665 
05/2012 đến 
05/2013 

      

1956 14/6/2012       10 14 

  

Ô2, ấp Bình 
Hòa, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Lê Thanh Quýt   
05/2012 đến 
05/2013 

      

1963         3 15 

  

Ô3, ấp Bình 
Hòa, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng           

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 



Nguyễn Hoài 
Thanh 290360356 

05/2012 đến 
05/2013 

      

1957 22/3/2006       3 16 

  

ấp Bình 
Phú, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Trần Trung Dũng 290491870 
05/2012 đến 
05/2013 

      

1952 4/10/2007       1,7 17 

  

Ô5, ấp Bình 
Hòa, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành Ria, 
Svay Riêng 

Nguyễn Văn Sang 290402697 
05/2012 đến 
05/2013 

      

1969 29/05/2003       3 18 

  

ấp Bình 
Phú, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

xã Tà Nôi, huyện 
Chành Ria, Svay 
Riêng 

Phùng Văn Ngành 290131046 
05/2012 đến 
05/2013 

      

1958 28/05/2009       4 19 

  

ấp Bình 
Phú, xã 
Bình Thạnh, 
Trảng Bàng Công an Tây Ninh         

ấp Barasat, 
phường Barasat, 
h.Chành 
Ria,Svay Riêng 

Nguyễn Văn Leo 290878173         

1972 8/12/2003       6 
20 

  

ấp Phước 
Hưng, xã 
Phước Chỉ, 
Trảng Bàng 

Công an Tây Ninh         

ấp Cum Đa, xã 
Ba Sách, 
h.Chành Ria, 
Svay Riêng 

Lê Văn Nuôi 290823792 
01/2012 đến 
06/2013 

      

1961 2/5/2002 200     21 

  

ấp Phước 
Trung, 
Phước Vinh, 
Châu Thành Công an Tây Ninh 

Đường sông 
Vàm Trảng 

Trâu       

xã Tà Ky, h. Rô 
Min Hét, Soài 
Riêng 

Nguyễn Văn Hẳng 290414558 
22/9/2012 đến 

31/12/2015 
  60   

1949 5/11/2007 
Chốt ấp Đông 

Hà       22 

  

ấp Đồng 
Tiến, xã Tân 
Đông, 
huyện Tân 
Châu Công an Tây Ninh         

ấp Sa Tum, xã 
Chom Crò Viên, 
quận Mê Mốt, 
tỉnh Cam Pông 
Chàm 

Lê Thị Hiếu 290677206 
15/5/2011 đến 
15/5/2016 

  50   

1980 12/3/1997       23 

  

Ấp Bến 
Cầu, xã 
Biên Giới, 
huyện Châu 
Thành 

  

Đường bộ 
Vàm Trảng 

Trâu       

Ấp Chhơ Lowng 
xã Kom pông 
Torach, huyện 
Romihech, tỉnh 
Svay Riêng 

24 Cao Văn Chia Ấp Bến 290747222 
15/5/2011 đến 
15/5/2016 

  50   Ấp Chhơ Lowng 



1981 14/9       

  

Cầu, xã 
Biên Giới, 
huyện Châu 
Thành 

  

Đường bộ 
Vàm Trảng 

Trâu       

xã Kom pông 
Torach, huyện 
Romihech, tỉnh 
Svay Riêng 

         

 DANH SÁCH 3: DOANH NGHIỆP & CƯ DÂN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN 

 THUỘC VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 

 A/ DOANH NGHIỆP:       

 
I.       Huyện Bến 

Cầu:       

 Tổng diên 
 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam Tổ chức, cá nhân Campuchia 
Tích (ha) 

Địa chỉ canh tác 

 
Tổ chức, cá nhân  Địa chỉ Người đứng tên Tổ chức, cá 

nhân  
Địa chỉ   xã Huyện 

 

 

DNTN Thành Sơn Suối Dây, 
Tân Châu 

Nguyễn Văn Thành Tếp Sa Vết  Thành Phố 
Svay Riêng, 
Tỉnh Svay 
Riêng 

64 - Mo No 
Rum 

Svay Tiệp 

 - Tà Y 

 

Cty TNHH một 
thành viên Nguyễn 
Thành 

Thạnh Tây, 
Tân Biên 

Nguyễn Đăng Thuận Tếp Sa Vết  Thành Phố 
Svay Riêng, 
Tỉnh Svay 
Riêng 

443,2 

- Kô ky 
Som 

Svay Tiệp 

 Tổng : 2         507.2     

         

 B/ CƯ DÂN:        

 I.                   Huyện Châu Thành:      

 
 
 

 STT 

Tên  hộ 
KD, cư 

dân địa chỉ cư trú 

Mặt hàng 
NS đầu tư 

SX 

Diện tích 
đầu tư 
hiện tại 

(ha) 

Dự kiến sản 
lượng nhập 

về VN/1 năm 
(tấn) 

Nơi sản 
xuất  

 

 
 1 

Trần Văn 
Hưng 

Bình Lợi, Hảo 
Đước CT TN trồng mỳ 75 2.100 

ấp A 
Rek 

Svay,  



xã On 
Đôn Pô, 
huyện  

Rô Mia 
Hêch, 
Svay 
Riêng 

 
2 

Phạm Thái 
Nhật  

KP4, TT Châu 
Thành trồng mỳ 25 875    

   Tổng cộng      100 2.975    

         

 II.                Huyện Tân Biên:      

 
Diện tích 

Sản 
lượng 

 Stt Họ và tên Cư trú Nơi sản xuất (ha) Hàng nông sản (tấn) 
Cửa khẩu qua 

lại 

 
01 

Trương Văn 
Kiểm 

ấp Hòa Bình, xã Hòa 
Hiệp Tà ró 08 Mì 200 Bến 5 Chỉ 

 
02 

Trương Văn 
Minh // // 05 // 125 // 

 
03 

Trương Văn 
Kiệp // // 4,5 // 103,5 // 

 04 Tạ Ngọc  Ly // // 04 // 100 // 

 
05 

Nguyễn 
Hữu Nghị 

Hòa Đông A, xã Hòa 
Hiệp // 50 Mía 3000 Đồn 831,833 

 
06 

Lê Văn 
Chất // Tà Y 100 Mía 6500 // 

 
07 Tiêu Văn Út 

Hòa Bình, xã Hòa 
Hiệp Tà ró 15 Mì 300 Bến 5 Chỉ 

 
08 

Nguyễn Văn 
Công 

Hòa Lợi, xã Hòa 
Hiệp Tà súa 06 Mì 120 Bến 5 Chỉ 

 

09 
Nguyễn Văn 
Doanh Xã Tân Hòa-Tân Lập 

Xã 
Pengtalong,H
uyện Pô Nhia 200 Mì   

Cửa khẩu Xa 
Mát, Chàng riệc 



Ka Rết, tỉnh 
Kông Pông 

Chàm 

 
10 

Trương Thị 
Hai // // 200 Mì   // 

 
11 

Trương Văn 
Giàu // // 200 Mì   // 

 
12 

Trương Văn 
Sang // // 200 Mì   // 

 
13 

Trương Văn  
Lý // // 200 Mì   // 

 

14 
Trần Văn 
Lênh 

Tân Đông 1, Tân 
Lập // 10 Mì   

Cửa khẩu 
XaMát, Chàng 

riệc 

 
15 

Nguyễn Văn 
Hiền // // 10 Mì   // 

 
16 

Nguyễn Thị 
Kim Hồng // // 10 Mì   // 

 

17 
Phạm Văn 
Thảo Tân Hòa, Tân Lập 

Xã Capao, 
huyện Kum 
Chây Mia 25 Mì   Đồn Tân Phú 

 

18 
Phạm Văn 
Thảo Tân Minh, Tân Bình 

Xã Capao, 
huyện Kum 
Chây Mia 15 Mì 350 

Cửa khẩu phụ 
Tân Nam 

 

19 

Nguyễn 
Thanh 
Phong Tân Nam, Tân Bình // 10 Mì 250 // 

 
20 

Phạm Văn 
Tính 

Tân Thạnh, Tân 
Bình // 10 Mì 250 // 

 Tổng cộng 1.282,5   11.298,5   
 


